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HNK 150,0 

HLĐ 873,7 

2 Phan Văn Quang Xuân Phương 29 7 HNK 1,4 1.014,4 235,5 36.597.000 34.459.000 2.114.000 14.822.000 229.402.000 317.394.000

3 Nguyễn Văn Hoàng Xuân Phương 41 HLĐ 0 0 2.052.000 2.640.000 0 4.692.000

4 Nguyễn Văn Luyện Xuân Phương 41 HLĐ 0 0 3.591.000 7.395.000 0 10.986.000

5 Nguyễn Văn Hoàng (1983) Xuân Phương 119 41 HLĐ 0 4.036.000 8.132.000 1.566.000 5.000.000 18.734.000

6 Nguyễn Văn Hải Xuân Phương 109 41 HLĐ 0 22.794.000 51.408.000 6.033.000 5.000.000 85.235.000

7 Lê Quen Xuân Phương 41 HLĐ 0 0 20.976.000 4.400.000 0 25.376.000

8 Nguyễn Thị Hạnh Xuân Phương 41 HLĐ 0 0 20.520.000 4.403.000 0 24.923.000

9

Trịnh Văn Chín                    

Nguyễn Thanh Phong 

nhận CN

Xuân Phương 108 41 ONT 1,4 279,4 61,0 102.480.000 0 10.701.000 2.386.000 0 115.567.000

10 Phạm Đình Sáu Xuân Phương 97 41 HNK 1,4 210,2 45,9 7.133.000 0 12.950.000 2.253.000 42.825.000 65.161.000

11
Phan Trí Kiệt                           

Con Phan Đông
Xuân Phương 96 41 HNK 1,4 360,0 75,4 11.717.000 0 1.088.000 1.338.000 73.858.000 88.001.000

12 Phạm Xuân Sĩ Xuân Phương 95 41 HNK 1,4 454,0 50,6 7.863.000 0 11.608.000 7.650.000 47.210.000 74.331.000

13 Trịnh Văn Thành Xuân Phương 94 41 HNK 1,4 421,1 41,9 6.511.000 0 0 0 39.093.000 45.604.000

14 Trình Văn Thuận Xuân Phương 94 41 HNK 421,1 0 0 0 5.358.000 0 5.358.000

14 Trần Thị Xuân Lan Xuân Phương 9 7 LUC 374,3 20,0 0 0 0 90.000 0 90.000

15 Lê Quý Liêm Xuân Phương 467 7 LUC 911,7 27,0 0 0 0 122.000 0 122.000

16 Lê Minh Liên Xuân Phương 281 7 LUC 679,7 44,0 0 0 0 198.000 0 198.000

17 Phan Văn Hiền Xuân Phương 380 7 LUC 2.105,8 33,0 0 0 0 149.000 0 149.000

(Kèm theo Quyết định số:12899/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TUY PHƯỚC

5.694,0 156.112.0001,41

Trần Kim Châu (chết)              

con Trần Ngọc Bích 

ĐDKK

Xuân Phương 8 491.323.0000

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ XÂY DỰNG

 CÔNG TRÌNH: ĐÊ SÔNG CÂY ME (ĐOẠN THƯỢNG, HẠ LƯU CẦU ĐỘI THÔNG) HẠNG MỤC: ĐÊ BỜ BẮC HẠ LƯU CẦU ĐUN;                                                                                                

ĐÊ BỜ BẮC; ĐÊ BỜ NAM, HẠ LƯU CẦU ĐỘI THÔNG TẠI XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN TUY PHƯỚC (ĐỢT 2)

0 22.761.000 312.450.0007
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18 Phan Văn Tú Xuân Phương 426 7 LUC 502,7 18,0 0 0 0 81.000 0 81.000

A 13.428,4 1.534,0 142,0 328.413.000 61.289.000 145.140.000 83.645.000 754.838.000 1.373.325.000

B 27.467.000

C 2.747.000

1.923.000

824.000

1.403.539.000

TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ

MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 2%

MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%)

               - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%)

Trong đó: - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%)

TỔNG CỘNG (A+B+C)

Tổng tiền bằng chữ: Một tỷ bốn trăm lẻ ba triệu năm trăm ba mươi chín nghìn đồng./.






		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-29T16:08:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Chế Thanh Thi<thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2023-12-29T16:14:23+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Dương Thị Mỹ Thuận<thuandtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-12-30T08:41:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




